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YÊU C U KHI TH C HÀNH K  THU T ĐI NẦ Ự Ỹ Ậ Ệ

1. Mang gi y ho c dép cao su, m c qu n áo g n gàng, không m c ầ ặ ặ ầ ọ ặ

áo ng n tay khi vào phòng th c hành.ắ ự

2. Nghiên c u tài li u h ng d n k  tr c khi th c hành.ứ ệ ướ ẫ ỹ ướ ự

3. Thao tác c n th n, bình tĩnh.ẩ ậ

4. Yêu c u giáo viên h ng d n ki m tra tr c đóng c u dao.ầ ướ ẫ ể ướ ầ

5. Sau khi th c hành s p x p l i thi t b , linh ki n nh  ban đ u.ự ắ ế ạ ế ị ệ ư ầ
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BÀI 1: QU N MÁY BI N ÁP 1 PHAẤ Ế

1. Ph n lý thuy t : ầ ế

Máy bi n áp là thi t b  bi n đ i đi n áp ho t đ ng theo nguyên lý c m ng đi nế ế ị ế ổ ệ ạ ộ ả ứ ệ
t .ừ

C u t o g m 3 ph n : lõi thép, dây qu n, v  máy.ấ ạ ồ ầ ấ ỏ

Tìm S lõi thép :

+ Đo b  r ng lá thép (a)?ề ộ

+ Đo b  dày lá thép (b)?ề

 Slt = a.b (cm2)

Tìm công su t c a máy : ấ ủ ltS 1,2 P P ? �

Tìm s  vòng dây : ố

  N = H/Slt  (vòng / Vôn)

(Lõi t t thì H th ng có giá tr  là 45)ố ườ ị

Tìm dòng đi n các cu n dây:ệ ộ

+  S  c p : Iơ ấ 1 = P / U1

+ Th  c p : Iứ ấ 2 = P / U2

Tìm thi t di n dây qu n :ế ệ ấ

+ S1 = I1 / J

+ S2 = I2 /J

(J : m t đ  dòng đi n trên 1mmậ ộ ệ 2 dây, máy bi n áp có công su t t  75 – 100W thì Jế ấ ừ
= 3.5A/mm2 )

Tìm đ ng kính dây qu n :ườ ấ

+ S  c p : ơ ấ 1
1

S
D 2



+ Th  c p : ứ ấ 1
2

S
D 22
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2. Ph n th c hành :ầ ự
a. Qu n cu n s  c p :ấ ộ ơ ấ

- Dùng ng gen lu ng qua dây qu n đ  đ a ra ngoài 1 đo n (0V) và c  đ nh đ uố ồ ấ ể ư ạ ố ị ầ
dây b ng băng dính.ằ

- Qu n s  vòng dây theo tính toán.ấ ố
- Dùng ng gen đ a đ u dây còn l i ra ngoài và c  đ nh đ u dây (220V).ố ư ầ ạ ố ị ầ
- Dùng gi y b c kín cu c s  c p.ấ ọ ộ ơ ấ

Chú ý: các đ u dây c a cu c s  c p đ a ra ngoài cùng 1 phía, khi qu n mà thi u dâyầ ủ ộ ơ ấ ư ấ ế
thì ta th c hi n n i dây.ự ệ ố

b. Qu n cu n th  c p :ấ ộ ứ ấ
- Dùng ng gen đ a đ u dây ra ngoài (0V).ố ư ầ
- Qu n s  vòng dây theo tính toán đ  đ a ra ngoài 0V, 3V, 6V, 9V, 12V, 15Vấ ố ể ư

(Mu n đ a đ u dây bao nhiêu V ra phía ngoài ph i dùng ng gen đ  c  đ nh).ố ư ầ ả ố ể ố ị
Chú ý: các đ u dây c a cu n th  c p ph i đ a ra ngoài cùng 1 phía và ph i theo thầ ủ ộ ứ ấ ả ư ả ứ
t  : 0V, 3V, 6V, 9V, 12V, 15V t  trái qua.ự ừ

- Dùng gi y b c kín cu n th  c p.ấ ọ ộ ứ ấ
c. Ghép các lá thép ch  E và I thành lõi thép.ữ

- L n l t ghép đ i x ng các lá thép ch  E t  2 m t c a cu n dây.ầ ượ ố ứ ữ ừ ặ ủ ộ
- Sau khi ghép xong lá thép ch  E, ti n hành ghép lá thép ch  I vào các khe h  doữ ế ữ ở

lá thép ch  E t o ra.ữ ạ
d. Ki m tra, nh n xét?ể ậ

- Sau khi c o l p s n cách đi n c a các đ u, dùng VOM đo xem các cu n dây cóạ ớ ơ ệ ủ ầ ộ
b  đ t hay không.ị ứ

- C p ngu n vào cu n s  c p, đo ki m tra đi n áp các đ u dây th  c pấ ồ ộ ơ ấ ể ệ ầ ứ ấ
- Rút ra nh n xét?ậ
M t s  hình nh  qu n bi n ápộ ố ả ấ ế

Qu n dây vào lõi bi n ápấ ế
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Lõi bi n áp sau khi qu n dâyế ấ

Bi n áp sau khi hoàn thànhế
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BÀI 2: CUNG C P ĐI NẤ Ệ

1. GI I THI UỚ Ệ
Ph n này sinh viên th c hành các m ch đi n đ n gi n nh  m ch đèn neon, đènầ ự ạ ệ ơ ả ư ạ

c u thang. T  thi t k , thi công h  th ng đi n cho s  đ  nhà  đ n gi n.ầ ự ế ế ệ ố ệ ơ ồ ở ơ ả
M t s  ký hi u c  b n trong s  đ  m ch đi nộ ố ệ ơ ả ơ ồ ạ ệ

S  đ  kh i h  th ng cung c p đi n cho h  gia đình.ơ ồ ố ệ ố ấ ệ ộ
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2. Th c hànhự
2.1 M t s  m ch đi n c  b nộ ố ạ ệ ơ ả

 M ch đèn chi u sáng đ n gi nạ ế ơ ả

 M ch đèn v i Dimmerạ ớ

 M ch đèn c u thangạ ầ

 u nh c đi m c a m i s  đ  ?Ư ượ ể ủ ỗ ơ ồ
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2.2 Thi t k  h  th ng đi n cho s  đ  nhà  bên d iế ế ệ ố ệ ơ ồ ở ướ
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BÀI 3: TRANG B  ĐI NỊ Ệ
(2 bu i)ổ

A.  Đ u dây v n hành đ ng c  không đ ng b  3 pha:ấ ậ ộ ơ ồ ộ
1.1 Lý thuy t : ế

Đ ng c  không đ ng b  3 pha trên v  có ghi 220V/380V.ộ ơ ồ ộ ỏ

Ph ng pháp đ u tam giácươ ấ

Ph ng pháp đ u saoươ ấ
S  d ng cho l i đi n 3 pha 220V/380V.ử ụ ướ ệ

Đ ng c  3 pha không đ ng b  n i saoộ ơ ồ ộ ố

9

3



     Board th c hành trang b  đi n                                 Ngu n đi n 3 phaự ị ệ ồ ệ

Board k t n i dây hoàn ch nhế ố ỉ
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B.  Th c hành đi u khi n đ ng c  không đ ng b  3 pha.ự ề ể ộ ơ ồ ộ
1.1 Dòng đi n 3 phaệ

Dòng đi n 3 pha là m t h  th ng 3 dòng m t pha, đ c gây ra b i ba su t đi n ệ ộ ệ ố ộ ượ ở ấ ệ

đ ng có cùng t n s , cùng biên đ  nh ng l ch nhau v  pha là ộ ầ ố ộ ư ệ ề .

Dòng đi n 3 pha do máy phát đi n 3 pha t o nên. Thông th ng s  d ng dòng ệ ệ ạ ườ ử ụ

đi n 3 pha 4 dây 220v/380v (ệ =220v, =380v).

1.2 Đ ng c  đi n 3 pha không đ ng b ,roto l ng sóc.ộ ơ ệ ồ ộ ồ

Là lo i đ ng c  đi n s  d ng ngu n đi n xoay chi u 3 pha, làm vi c theo nguyênạ ộ ơ ệ ử ụ ồ ệ ề ệ
lý c m ng đi n t , t c đ  quay c a roto (n) khác v i t c đ  quay c a t  tr ng(n1).ả ứ ệ ừ ố ộ ủ ớ ố ộ ủ ừ ườ

1.3 M t s  ký hi u trong s  đ  m chộ ố ệ ơ ồ ạ
C u daoầ

Nút nh n đ nấ ơ

              

Nút nh n képấ
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Ti p đi mế ể

1.4 M t s  thi t b  trong bài th c hànhộ ố ế ị ự
Contactor

Contactor

Là thi t b  đi u khi n đ  đóng m  cung c p ngu n cho m t thi t b  công su t t i ế ị ề ể ể ở ấ ồ ộ ế ị ấ ả
l n nh  đ ng c  công su t l n, máy l nh l n. Contactor có th  đóng c t đi n áp đ n ớ ư ộ ơ ấ ớ ạ ớ ể ắ ệ ế
600V và dòng 600A.

C u t o g mấ ạ ồ  :

Nam châm đi n.ệ
H  th ng d p h  quang đi n.ệ ố ậ ồ ệ
H  th ng ti p đi m : ệ ố ế ể
Ti p đi m chính : Có kh  năng ch u đ c dòng đi n t  vài ch c đ n vài ngàn ế ể ả ị ượ ệ ừ ụ ế

Ampe. Vì v y đ c n i v i m ch đ ng l c. Các ti p chính là th ng m .ậ ượ ố ớ ạ ộ ự ế ườ ở
Ti p đi m ph  : Ch u đ c dòng đi n đi qua nh  h n (c  vài ampe). Các ti p ế ể ụ ị ượ ệ ỏ ơ ỡ ế

đi m ph  đ c đ t trong m ch đi u khi n. Các ti p đi m ph  g m c  lo i th ng m  ể ụ ượ ặ ạ ề ể ế ể ụ ồ ả ạ ườ ở
và th ng đóng.ườ
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Nguyên lý ho t đ ng.ạ ộ

Khi c p ngu n đi n b ng v i đi n áp đ nh m c vào hai đ u cu n dây qu n trên ấ ồ ệ ằ ớ ệ ị ứ ầ ộ ấ
lõi thép c a contactor thì contactor b t đ u ho t đ ng. Nam châm đi n cùng v i h  ủ ắ ầ ạ ộ ệ ớ ệ
th ng liên đ ng v  c  bên trong s  đóng các ti p đi m chính, các ti p đi m ph  s  thayố ộ ề ơ ẽ ế ể ế ể ụ ẽ
đ i tr ng thái : th ng đóng chuy n sang m  và th ng m  chuy n sang đóng. Các ổ ạ ườ ể ở ườ ở ể
tr ng thái này đ c duy trì cho đ n khi ng t ngu n c a contactor, khi đó các ti p đi m ạ ượ ế ắ ồ ủ ế ể
tr  v  tr ng thái ban đ u.ở ề ạ ầ

Timer (R le th i gian)ơ ờ  

R le th i gian (timer)ơ ờ

Là khí c  đi n dùng trong lĩnh v c đi u khi n t  đ ng v i vai trò đi u khi n ụ ệ ự ề ể ự ộ ớ ề ể
trung gian gi a các thi t b  đi u khi n theo th i gian đ nh tr c. Có 2 lo i : R le th i ữ ế ị ề ể ờ ị ướ ạ ơ ờ
gian ON DELAY và R le th i gian OFF DELAY.ơ ờ

C u t o g m:ấ ạ ồ

M ch t  c a nam châm đi nạ ừ ủ ệ
B  đ nh th i gian làm b ng linh ki nộ ị ờ ằ ệ

đi n t .ệ ử
H  th ng ti p đi m :ệ ố ế ể
Ti p đi m tác đ ng không tính th iế ể ộ ờ

gian : Th ng đóng và th ng m .ườ ườ ở
Ti p đi m tác đ ng có tính th i gian :ế ể ộ ờ

Th ng đóng ườ m  ch m ở ậ và th ng mườ ở đóng
ch m.ậ

S  đ  chân Rowle th i gian ON DELAYơ ồ ờ

Chân : 1-4 : Th ng đóngườ

      1-3 : Th ng mườ ở
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8-5 : Th ng đóng m  ch mườ ở ậ

8-6 : Th ng m  đóng ch mườ ở ậ

2-7 : C p ngu nấ ồ

Nguyên lý ho t đ ngạ ộ

Đ i v i lo i ON DELAY: Khi c p ngu n, các ti p đi m tác đ ng không tính ố ớ ạ ấ ồ ế ể ộ
th i gian chuy n đ i tr ng thái t c th i. Sau m t kho ng th i gian đã đ nh tr c thì cácờ ể ổ ạ ứ ờ ộ ả ờ ị ướ
ti p đi m tác đ ng có tính th i gian s  thay đ i tr ng thái và duy trì tr ng thái này.ế ể ộ ờ ẽ ổ ạ ạ

Đ i v i lo i OFF DELAY: Khi c p ngu n, các ti p đi m tác đ ng không tính ố ớ ạ ấ ồ ế ể ộ
th i gian chuy n đ i tr ng thái t c th i. Sau khi ng t ngu n, sau m t kho ng th i gian ờ ể ổ ạ ứ ờ ắ ồ ộ ả ờ
đ nh tr c thì các ti p đi m tác đ ng có tính th i gian s  thay đ i tr ng thái và duy trì ị ướ ế ể ộ ờ ẽ ổ ạ
tr ng thái này.ạ

R le nhi tơ ệ

R le nhi tơ ệ

Là m t lo i khí c  đi n đ  b o v  đ ng c  và m ch đi n khi có s  c  quá t i. ộ ạ ụ ệ ể ả ệ ộ ơ ạ ệ ự ố ả
R le nhi t không tác đ ng t c th i theo tr  s  dòng đi n mà c n có th i gian t  vài giâyơ ệ ộ ứ ờ ị ố ệ ầ ờ ừ
đ n vài phút đ  có th  phát nóng.ế ể ể

C u t o g m :ấ ạ ồ

Ph n t  đ t nóng.ầ ử ố
Ph n t  l ng kim d n đi nầ ử ưỡ ẫ ệ
H  th ng ti p đi m.ệ ố ế ể
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Nguyên lý ho t đ ngạ ộ

Bình th ng khi m ch đi n ho t đ ng n đ nh, thanh l ng kim bên trong R le ườ ạ ệ ạ ộ ổ ị ưỡ ơ
nhi t  tr ng thái th ng, đóng m ch qua R le nhi t. Khi có s  c  quá t i, dòng đi n ệ ở ạ ẳ ạ ơ ệ ự ố ả ệ
ch y qua R le nhi t cao, thanh l ng kim bên trong b  đ t nóng s  u n cong làm h  ạ ơ ệ ưỡ ọ ố ẽ ố ở
m ch, R le nhi t ng t dòng đi n trong m ch.ạ ơ ệ ắ ệ ạ

CB(Áptômát)

CB(Áptômát)

CB (Circuit Breaker) là khí c  đi n dùng đ  đóng, c t m ch đi n, giúp b o v  ụ ệ ể ắ ạ ệ ả ệ
m ch đi n khi x y ra s  c  quá t i, ng n m ch, s t áp…ạ ệ ả ự ố ả ắ ạ ụ

C u t o g m :ấ ạ ồ

Ti p đi mế ể
H p d p h  quangộ ậ ồ
C  c u truy n đ ng c t CBơ ấ ề ộ ắ
C  c u b o v .ơ ấ ả ệ

Nguyên lý ho t đ ngạ ộ

C u t o c a CB bao g m c  R le đi n t  và R le nhi t và R le đi n t . Khi x y ấ ạ ủ ồ ả ơ ệ ừ ơ ệ ơ ệ ừ ả
ra s  c  quá t i, R le nhi t ho t đ ng giúp ng t m ch. Khi x y ra s  c  ng n m ch, ự ố ả ơ ệ ạ ộ ắ ạ ả ự ố ắ ạ
dòng đi n tăng cao, R le đi n t  ho t đ ng và ng t m ch.ệ ơ ệ ừ ạ ộ ắ ạ
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Nút nh n BT3ấ

Bao g m m t h  th ng các ti p đi m th ng đóng, th ng m , ti p đi m kép.ồ ộ ệ ố ế ể ườ ườ ở ế ể

Push Button BT3
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Bài 1: KH I Đ NG TR C TI P Đ NG C  KHÔNG Đ NG B  3 PHA Ở Ộ Ự Ế Ộ Ơ Ồ Ộ

 Yêu c uầ
Thi t k  m ch đ ng l c và m ch đi u khi n, th c hi n n i dây cho đ ng ế ế ạ ộ ự ạ ề ể ự ệ ố ộ

c  không đ ng b  3 pha đ  th c hi n yêu c u sau:ơ ồ ộ ể ự ệ ầ
 Nh n ON, đ ng c  kh i đ ng.ấ ộ ơ ở ộ
 Nh n OFF, đ ng c  d ngấ ộ ơ ừ

 Nguyên lý

C p ngu n xoay chi u 3 pha tr c ti p vào đ ng c  thông qua Contactor.ấ ồ ề ự ế ộ ơ

 Th c hànhự

Đ  s  d ng đ ng c  3 pha 220V/380V v i l i đi n 3 pha 220V/380 thì đòi h i ể ử ụ ộ ơ ớ ướ ệ ỏ
đ ng c  ph i đ c đ u n i theo ph ng pháp đ u sao.ộ ơ ả ượ ấ ố ươ ấ

M ch đ ng l cạ ộ ự
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M ch đi u khi nạ ề ể

M ch đi u khi n m  máy tr c ti p đ ng c  3 phaạ ề ể ở ự ế ộ ơ

 Yêu c u báo cáoầ
 Trình bày các v n đ  lý thuy t liên quan.ấ ề ế
 Gi i thích rõ ho t đ ng c a m ch đ ng l c, m ch đi u khi n.ả ạ ộ ủ ạ ộ ự ạ ề ể
 Nh n xét, k t lu nậ ế ậ .
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Bài 2 : Đ O CHI U Đ NG C  KHÔNG Đ NG B  3 PHAẢ Ề Ộ Ơ Ồ Ộ
 Yêu c u ầ

Thi t k  m ch đ ng l c và m ch đi u khi n , th c hi n đ u dây cho đ ng ế ế ạ ộ ự ạ ề ể ự ệ ấ ộ
c  không đ ng b  3 pha theo yêu c u sau:ơ ồ ộ ầ

 Nh n nút ON th  nh t đ ng c  quay theo chi u thu n.ấ ứ ấ ộ ơ ề ậ
 Nh n nút OFF đ ng c  d ng.ấ ộ ơ ừ
 Nh n nút ON th  hai đ ng c  quay theo chi u ngh ch.ấ ứ ộ ơ ề ị

 Nguyên lý

Chi u quay c a đ ng c  không đ ng b  3 pha theo chi u quay c a t  tr ng. ề ủ ộ ơ ồ ọ ề ủ ừ ườ
Mu n đ i chi u quay c a đ ng c  ta ph i đ i chi u quay c a t  tr ng. Mu n đ i ố ổ ề ủ ộ ơ ả ổ ề ủ ừ ườ ố ổ
chi u quay c a t  tr ng ta đ o 2 trong 3 pha.ề ủ ừ ườ ả

 Th c hànhự
M ch đ ng l cạ ộ ự

M ch đ ng l c đ o chi u quay đ ng c  không đ ng b  3 phaạ ộ ự ả ể ộ ơ ồ ộ
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M ch đi u khi nạ ề ể

M ch đi u khi n đ o chi u đ ng c  không đ ng b  3 pha.ạ ề ể ả ề ộ ơ ồ ộ

 Gi i thích tác d ng c a ti p đi m ả ụ ủ ế ể  KL và KT ?
 Yêu c u báo cáoầ
 Trình bày các v n đ  lý thuy t liên quan.ấ ề ế
 Gi i thích rõ ho t đ ng c a m ch đ ng l c, m ch đi u khi n.ả ạ ộ ủ ạ ộ ự ạ ề ể
 Nh n xét, k t lu nậ ế ậ .
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BÀI 3 : ĐI U KHI N 2 Đ NG C  KHÔNG Đ NG B  3 PHAỀ Ể Ộ Ơ Ồ Ộ

 Yêu c uầ
Thi t k  m ch đ ng l c, m ch đi u khi n và th c hi n đ u dây cho hai ế ế ạ ộ ự ạ ề ể ự ệ ấ

đ ng c  đ  th a mãn yêu c u sau :ộ ơ ể ỏ ầ
 Nh n ON : C  2 đ ng c  làm vi cấ ả ộ ơ ệ
 Nh n OFF : Đ ng c  1 d ng tr c, sau 10 giây đ ng c  2 d ng.ấ ộ ơ ừ ướ ộ ơ ừ

 Nguyên lý

S  d ng 2 contactor đ  đóng c t cho 2 đ ng c . K t h p v i R le th i gian ử ụ ể ắ ộ ơ ế ợ ớ ơ ờ
(Timer) đ  đi u khi n đ ng c  th  2 d ng sau 10 giây.ể ề ể ộ ơ ứ ừ

 Th c hànhự
M ch đ ng l cạ ộ ự

M ch đ ng l c 2 đ ng c  không đ ng b  3 phaạ ộ ự ộ ơ ồ ộ
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M ch đi u khi nạ ề ể

M ch đi u khi n 2 đ ng c  không đ ng b  3 phaạ ề ể ộ ơ ồ ộ

 Yêu c u báo cáoầ
 Trình bày các v n đ  lý thuy t liên quan.ấ ề ế
 Gi i thích rõ ho t đ ng c a m ch đ ng l c, m ch đi u khi n.ả ạ ộ ủ ạ ộ ự ạ ề ể
 Ch c năng c a nút nh n OFF-T ?ứ ủ ấ
 Nh n xét, k t lu nậ ế ậ .

-------------------------------------------------------------------------------

Bài Làm Thêm

 Yêu c uầ
Thi t k  m ch đ ng l c, m ch đi u khi n và th c hi n đ u dây cho hai ế ế ạ ộ ự ạ ề ể ự ệ ấ

đ ng c  đ  th a mãn yêu c u sau :ộ ơ ể ỏ ầ
 Nh n ON : Đ ng c  1 kh i đ ng tr c, sau 10 giây đ ng c  2 kh i đ ng.ấ ộ ơ ở ộ ướ ộ ơ ở ộ
 Nh n OFF : C  hai đ ng c  cùng d ng.ấ ả ộ ơ ừ
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